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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết kết quả xét duyệt khuyết tật đợt 1 năm 2026 
 

Căn cứ Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 của Quốc hội khoá XII nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.  

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật thực hiện. 

Thực hiện Công văn số 3197/SYT-PCTN&BTXH ngày 07/07/2025 của Sở Y 

tế Thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách 

trợ giúp xã hội khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; 

Ngày 28/4/2026, Hội đồng xét duyệt khuyết tật xã Thượng Hồng tổ chức họp 

xác định dạng tật, mức độ khuyết tật cho các đối tượng có đơn đề nghị. 

Căn cứ biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt khuyết tật. UBND xã thông 

báo kết quả xác định dạng tật, mức độ khuyết tật cho các đối tượng và niêm yết tại 

trụ sở UBND xã: 

(Có danh sách kèm theo) 

Thời gian niêm yết từ ngày 04/5/2026 đến hết ngày 12/5/2026. Hết thời gian 

niêm yết nếu không có ý kiến khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt khuyết tật tiến hành 

thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

- Trung tâm phục vụ HCC (để niêm yết); 

- Trung tâm DV sự nghiệp công xã; 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Vũ Quang Thái 

 

 

 

 

 



STT Họ và tên Năm Sinh Thôn Trích ngang 
Kết quả 

Dạng tật Mức độ 

1 Phạm Thị Bé 10/12/1964 An Đông 
Đột quỵ não. Đi lại khó 

khăn. Hạn chế vận động 
Vận động Nặng 

2 Lê Thị Xoè 01/01/1956 Trâm Khê K phổi. Hạn chế vận động Khác Nặng 

3 Lê Thị Từ 23/10/1958 Nhữ Thị bệnh tật Không xét duyệt 

4 Vũ Thị Côi 01/01/1943 Cao Xá ngã không đi lại được Vận động Nặng 

5 Khúc Thị Dinh 05/06/1965 Nhữ Thị Bệnh phổi, tim, tuyến giáp Khác Nặng 

6 Vũ Thị Hoa 05/10/1965 Trâm Khê 
vỡ bánh chè. Đi lại khó 

khăn 
Vận động Nặng 

7 Nguyễn Văn Hùng 21/3/1986 Ngõ Gãy cổ xương đùi trái Vận động Nặng 

8 Vũ Thị Vân 01/01/1958 Cao Xá Bệnh tật Không xét duyệt 

9 Hồ Thị Thanh Thảo 25/10/2009 
Chương 

Cầu 

Động kinh cơn lớn không 

kèm đặc hiệu 

Thần kinh 

tâm thần 

Đặc biệt 

nặng 

10 Nguyễn Thuỷ An 10/6/2022 Cao Xá Nằm liệt Vận động 
Đặc biệt 

nặng 

11 Lê Thị Hoan 01/5/1965 An Đông Bệnh tim Khác Nặng 

12 Lê Xuân Hiệp 10/08/1983 Gòi Viêm cầu thận giai đoạn 5 Khác Nặng 

13 Bùi Văn Tuấn 06/01/1942 
Kinh 

Trang 
Bệnh Parkinson Vận động Nặng 

14 Lê Văn Nhuận 01/08/1992 Trâm Khê 
MP: ST (-); MT: ĐNT 

0,3m 
Nhìn 

Đặc biệt 

nặng 

15 Lê Thị Điền 08/01/1942 
Bình 

Cách 

Tai biến. Không vận động 

đi lại được 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 

16 Phạm Đình Nự 01/04/1947 Quàn 
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn 

tính 
Khác Nặng 

17 Nguyễn Thanh Chử 01/01/1942 
Bình 

Cách 
Tai biến. Đi lại khó khăn Vận động Nặng 

18 Hoàng Đình Kim 12/10/1958 Thôn Như Ung thư hạ họng Khác Nặng 

19 Lê Văn Tuấn 28/06/1995 
Thôn 

Kênh 
Không đi lại được Vận động 

Đặc biệt 

nặng 

20 Nguyễn Thị Sim 01/01/1944 
Thôn Cao 

Xá 

Hai mắt bị mù không nhìn 

được 
Nhìn 

Đặc biệt 

nặng 

21 Bùi Thị Tuyến 24/8/1956 
Dinh Trại 

Như 

Ung thư. Không đi lại vận 

động được 
Vận động 

Đặc biệt 

nặng 

22 Lê Thị Sáu 20/5/1961 
Thái 

Khương 

Lắp Stel tim. Hạn chế vận 

động đi lại 
Khác Nặng 

23 Lê Thị Thuý 06/04/1963 Trâm Khê bệnh tật Không xét duyệt 

24 Vũ Văn Khởi 26/8/1970 
Thái 

Khương 
mất bàn tay, ung thư Vận động Nặng 

25 Nguyễn Văn Mạc 21/8/1960 Ngõ Ung thư. Hạn chế vận động Khác Nặng 

26 Nguyễn Thị Đông 25/8/1968 
Dinh Trại 

Như 
Gãy chân. Đi lại khó khăn Vận động Nặng 

27 Trần Đình Bắc 02/03/1973 Như MP: 0,2, MT: 20/80 Nhìn Nặng 

28 Hoàng Đình Quốc 05/01/1964 Như   Không xét duyệt 

29 Phạm Thị Tuất 01/01/1935 Như 

Tai biến nằm liệt 3 năm nay 

(tuất LS. Đề nghị người 

nuôi) 

Vận động 
Đặc biệt 

nặng 

DANH SÁCH NIÊM YẾT KẾT QUẢ XÉT DUYỆT KHUYẾT TẬT ĐỢT 1 NĂM 2026 

Kèm theo thông báo số            /TB-HĐXDKT ngày        tháng 5 năm 2026 của HĐXDKT xã Thượng Hồng) 

       



30 Đào Thị Hiền 11/08/1982 kênh 
Bị tai nạn hiện tại không 

phục hồi được 
Không xét duyệt 

31 Vũ Văn Sức 07/10/1954 Quàn Bệnh gút đi lại khó khăn Vận động Nặng 

32 Nguyễn Thị Lên 10/06/1952 
Bình 

Cách 
Tai biến. Đi lại khó khăn Vận động Nặng 

33 Nhữ Thị Ngọc 01/01/1962 Trâm Khê Phổi tắc nghẽn Khác Nặng 

34 Hoàng Đình Tế 18/5/1933 
Dinh Trại 

Như 
hiện tại không đi lại được Không xét duyệt 

35 Hoàng Thị Miến 01/01/1965 Như U tuyến thượng thận Không xét duyệt 

36 Lê Duy Thống 01/12/1953 Trâm Khê 
Gãy lùm xương bánh chè. 

Đi lại khó khăn 
Vận động Nặng 

37 Đặng Thị Vân 25/6/1970 Cao Xá Liệt nửa người Vận động Nặng 

38 Vũ Thị Đường 01/01/1933 Kênh Teo thần kinh thị Nhìn Nặng 

39 Lê Văn Nhuận 04/11/1969 kênh Hoại tử xương Vận động Nặng 

40 Vũ Thị Bình 01/01/1953 
Bình 

Cách 
Tai biến. Đi lại khó khăn Vận động Nặng 

41 Nguyễn Thị Dỹ 05/02/1933 Gòi Tai biến, nằm liệt giường Vận động 
Đặc biệt 

nặng 

42 Hồ Đình Hùng 14/3/1984 
Chương 

Cầu 
Cụt bàn tay Vận động Nặng 

43 Đào Văn Rồng 21/9/1957 Trâm Khê 
Phổi tắc nghẽn. Hạn chế 

vận động đi lại 
Khác Nặng 

44 Phạm Văn Huyên 01/10/1975 
Kinh 

Dương 

Viêm màng não dẫn đến 

liệt nửa người 
Vận động Nặng 

45 Nhữ Thị Sến 27/11/1954 Nhữ Thị Liệt nửa người Vận động Nặng 

46 Nguyễn Thị Thực 21/01/1960 
Bình 

Cách 
Ung thư biểu mô tế bào Vận động Nặng 

47 Đoàn Thị Lựa 03/11/1958 Quàn Liệt nửa người Vận động Nặng 

48 Phạm Văn Tuấn 
23/12/2018 Quàn 

Chậm phát triển tâm thần 

nhẹ 
Trí tuệ Nặng 

49 Trần Thị Ủn 01/01/1941 Nhữ Thị yếu liệt Vận động Nặng 

50 Nguyễn Văn Chương 
10/10/1968 

Kinh 

Trang 

Loét giác mạc. Hội chứng 

khô mắt 
Nhìn Nặng 
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